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	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ VIII

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC - KHỐI 11
Ngày thi: 18/04/2015

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đáp án này có 10 câu; gồm 05 trang)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	a.  Khi bón các loại phân đạm NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3 sẽ làm thay đổi đặc điểm của đất trồng như thế nào? Giải thích và nêu biện pháp khắc phục.

Khi bón các phân này vào đất sẽ phân li thành các ion

NH4Cl → NH4+ + Cl-

(NH4)2SO4→ NH4+ + SO42-

NaNO3 → Na++ NO3-
- Thực vật chủ yếu hấp thu các ion NH4+ và NO3-.
- Trong đất, Cl- và SO42- kết hợp với H+ tạo môi trường axit làm pH đất giảm. Ngược lại nếu đất dư Na+ sẽ kết hợp với OH- tạo môi trường kiềm làm pH đất tăng.                                         
- Khắc phục: Đất chua bón vôi, đất kiềm thau rửa thường xuyên. 
	0,25
0,25

0,25
0,25

	
	b. Để nghiên cứu ảnh hưởng của nước trong đất đến sinh trưởng cây trồng, người ta trồng các cây bạc hà đang phát triển tốt trong nhà kính vào 2 chậu nhựa: chậu số (I) trồng 1 cây, chậu số (II) trồng 16 cây. Cả 2 chậu được tưới cùng lượng nước như nhau. Khi xác định tỉ lệ sinh khối giữa rễ và chồi (rễ/chồi) sau một thời gian trồng, người ta thu được kết quả sau: 
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Đường cong nào là kết quả của chậu số (I), đường cong nào là kết quả của chậu số (II)? Giải thích.

- Đường cong (1) là chậu số (II).     
- Đường cong (2) là chậu số (I).                
Giải thích: khi trồng nhiều cây trên chậu ( nước thiếu ( các cây cạnh tranh nhau ( rễ phát triển để tăng hút nước ( rễ/chồi cao hơn so với khi trồng 1 cây/chậu.                            
	0,25

0,25
0,5

	Câu 2

(2,0 điểm)
	a. Ở thực vật C4, lục lạp của tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp của tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?                                   
* Lục lạp của tế bào bao bó mạch khác với lục lạp tế bào mô giậu:
– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn
– Chỉ có PSI, không có PSII                                                                                                        
* Đặc điểm này phù hợp với tế bào bao bó mạch:

– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn phù hợp với chức năng thực hiện pha tối (chu trình Calvin) của tế bào bao bó mạch.                                                                                      
– Không có PSII → không có O2 trong tế bào → tránh được hiện tượng O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với enzim Rubisco.                                                                                                                     
	0,25

0,25

0,25
0,25

	
	b. Giải thích tại sao khi tăng nồng độ CO2  trong dung dịch nuôi tảo, bọt khí ôxi lại nổi lên nhiều hơn?

-  Khi tăng nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo đã kích thích pha tối của quang hợp hoạt động tốt hơn. Pha tối hoạt động tốt sẽ cần nhiều sản phẩm của pha sáng (ATP và NADPH), do đó pha sáng phải hoạt động tốt hơn, phân li H2O xảy ra mạnh hơn, ôxi thải ra nhiều hơn.                            
	0,5

	
	c. Tại sao phycôbilin là sắc tố quang hợp không thể thiếu được của các nhóm tảo (trừ tảo lục)?                        

- Phycôbilin có cấu trúc mạch thẳng, tan được trong nước, gồm 2 dạng là phycôerythrin và phycôcyanin.                                                                                                                                  

- Phycôbilin có cực đại hấp thụ ánh sáng ở vùng tia lục, là loại tia mà các thực vật và tảo lục không hấp thụ được, năng lượng mà chúng hấp thụ được truyền cho chlorophyll                                
	0,25
0,25

	Câu 3

(2,0 điểm)
	a. Ở thực vật, sự phân giải kị khí có thể xảy ra trong những trường hợp nào? Có cơ chế nào để thực vật tồn tại trong điều kiện thiếu ôxi tạm thời không? Vì sao một số thực vật ở vùng đầm lầy có khả năng sống được trong môi trường thường xuyên thiếu ôxi?
- Khi rễ cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước hay cây trong điều kiện thiếu ôxi.

- Có, lúc đó thực vật thực hiện hô hấp kị khí. Gồm đường phân và lên men.

Một số thực vật có đặc điểm thích nghi:

- Hệ rễ ít mẫn cảm với điều kiện kị khí, không bị độc do các chất sản sinh ra trong điều kiện yếm khí.

- Trong thân và rễ có hệ thống gian bào thông với nhau dẫn ôxi từ thân xuống rễ.
	0,25

0,25

0.25
0,25

	
	b. Giải thích tại sao, sau một thời gian dài trời âm u, nhiệt độ thấp, khi thu hoạch rau người ta kiểm tra thấy hàm lượng NO3- và NH4+ đều cao hơn mức cho phép? Lượng NO3- dư thừa ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng và sức khoẻ con người?

- Trời âm u, thiếu ánh sáng cây quang hợp kém ( tạo NADPH giảm( quá trình chuyến NO3- (NO2- trong cây bị ức chế do thiếu H+ ( nồng độ NO3- tăng.

- Nhiệt độ thấp, hô hấp của rễ giảm( tạo NADH giảm( quá trình chuyến NO3- ( NO2-  trong cây bị ức chế do thiếu H+ ( nồng độ NO3- tăng.

- Nhiệt độ thấp, hô hấp của rễ giảm, các xetoaxit sinh ra trong hô hấp giảm ( thiếu các xêtôaxit để nhận NH4+ tạo axit amin( nồng độ NH4+  tăng cao.

- Dư lượng NO3- dư thừa gây ô nhiễm nông phẩm và người ăn phải có thể ngộ độc và gây ra bệnh tật.
	0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 4

(2,0 điểm)
	a. Có hai khóm lúa A và B (cùng 1 giống), khi chín người ta cắt hết bông của khóm A, sau hai tuần người ta thấy ở khóm A, các lá dưới bông vẫn xanh. Còn ở khóm B mặc dù không cắt bông nhưng các lá dưới bông đều vàng hết. Giải thích?
 - Lá có màu vàng là do Chlorophil bị phân hủy và không được tổng hợp → trong lá chỉ còn carôtenôit.                                                                                                                                                   - Chlorophil được bảo vệ bởi hoocmôn cytokinin, hooc môn này được tổng hợp ở rễ rồi đưa lên ngọn và lá có vai trò trẻ hóa, ngăn chặn sự hóa già.                                                                               
- Khi lúa chín cytôkinin được tổng hợp ít → cả bông và lá đều vàng                                           
- Khi cắt bông, cytôkinin tập trung vào lá mà không phải đưa lên bông → chậm phân giải chlorophyl → lá lúa vẫn xanh.                                                                                                                        
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b. Cắt chồi đỉnh của 2 cây hướng dương, sau đó bôi axit indol axetic lên vết cắt của một trong hai cây. Sau một thời gian quan sát thấy chỉ một trong hai cây mọc chồi nách. Giải thích hiện tượng trên và nêu ý nghĩa của biện pháp ngắt ngọn trong sản xuất nông nghiệp?

- Cây có xử lý axit indol axetic (AIA) không mọc chồi nách do AIA có vai trò duy trì ưu thế đỉnh và ức chế sinh trưởng chồi nách.

- Ý nghĩa của biện pháp ngắt ngọn: khi ngắt ngọn mất ưu thế đỉnh, do auxin sinh ra chủ yếu ở đỉnh, cây sẽ mọc nhiều chồi bên cho nhiều hoa quả hay cho nhiều ngọn.
	0,5

0,5

	Câu 5

(2,0 điểm)
	a. 

- Ở thực vật, loại ánh sáng nào có hiệu quả cao nhất đối với hướng sáng? Giải thích.

- Trong hai loại cảm ứng hướng động và ứng động, loại nào xảy ra nhanh hơn. Tại sao?

- Ánh sáng xanh tím vì ánh sáng này có mức năng lượng lớn nhất so với các tia sáng khác trong quang phổ của ánh sáng nhìn thấy .
-  Ứng động xảy ra nhanh hơn. 

- Vì vận động hướng động liên quan đến sự phân bố lại hàm lượng auxin và sinh trưởng của tế bào, trong khi vận động cảm ứng chỉ liên quan đến đồng hồ sinh học và sự thay đổi sức căng trương nước.
	0,25
0,25

0,5

	
	b. Khi tiến hành giải phẫu lá của hai loài thực vật, người ta thu được hình ảnh dưới đây.
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Nêu tên của cấu trúc số 1 và cấu trúc số 2. Trong hai hình trên, hình nào là của thực vật C3? Hình nào là của thực vật C4? Giải thích. 
- Cấu trúc 1 là tế bào thịt lá.

- Cấu trúc 2 là tế bào bao bó mạch

- Hình A thể hiện lá cây C3, hình B thể hiện lá cây C4. Do thực vật C4 có lục lạp ở tế bào bao bó mạch với số lượng lớn, thể hiện màu đậm trên hình, còn thực vật C3 không có đặc điểm này 
	0,25

0,25
0,5

	Câu 6

(2,0 điểm)
	a. Cơ quan tiêu hóa của động vật nhai lại có cấu tạo và hoạt động như thế nào để có thể biến đổi thức ăn nhiều chất xơ, ít chất dinh dưỡng thành sản phẩm tiêu hóa giàu prôtêin?
Cấu tạo cơ quan tiêu hóa ở trâu phù hợp với loại thức ăn:

- Hàm trên không có răng cửa mà có tấm sụn để giữ, bứt cỏ khi ăn. răng hàm có bề mặt rộng, nhiều nếp men răng cứng, góc quai hàm mở rộng theo chiều trái phải để nhai, nghiền thức ăn..
- Dạ dày có 4 ngăn, dạ cỏ có dung tích lớn chứa được nhiều cỏ khi ăn, dạ cỏ cũng là nơi có hệ vi sinh vật phát triển để tiêu hóa thức ăn.
Phương thức tiêu hóa:
- Ngoài tiêu hóa cơ học, lí học còn có tiêu hóa sinh học nhờ VSV phân giải xenlulôzơ thành đường đơn và các axit béo cung cấp cho cơ thể đồng thời là nguyên liệu cho VSV trong dạ cỏ tổng hợp prôtêin của chúng với khối lượng lớn.
- Trong quá trình nhai lại, một phần amôni (NH3) là sản phẩm thải của cơ thể được tận thu qua tuyến nước bọt làm nguồn cung cấp nitơ cho các VSV tổng hợp aa và prôtêin.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b. Một người trước khi lặn đã thở sâu liên tiếp, khi người đó lặn xuống nước có thể gặp phải nguy cơ nào ?
- Thở sâu liên tiếp làm giảm sâu nồng độ CO2 đồng thời tăng nồng độ O2 trong máu. 
- Khi lặn xuống nước cơ thể sử dụng ôxi và giải phóng CO2. Tuy nhiên do thở sâu nên có thể khi thiếu ôxi nhưng nồng độ CO2 tích lũy chưa cao nên không đủ kích thích trung khu hô hấp, người này có thể bị ngạt, hôn mê,...                                                                               
	0,5
0,5

	Câu 7

(2,0 điểm)
	a. Giải thích vì sao tim bơm máu vào động mạch thành từng đợt nhưng máu trong mạch vẫn chảy thành dòng liên tục?  
- Do tính đàn hồi của động mạch
- Động mạch đàn hồi, dãn rộng ra khi tim co đẩy máu vào động mạch. Động mạch co lại khi tim dãn.

- Khi tim co đẩy máu vào động mạch tạo cho động mạch một thế năng. Khi tim dãn, nhờ tính đàn hồi động mạch co lại, thế năng của động mạch chuyển thành động năng đẩy máu chảy tiếp.

- Động mạch lớn có tính đàn hồi cao hơn động mạch nhỏ do thành mạch có nhiều sợi đàn hồi hơn
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. Người bị bệnh huyết áp cao hô hấp sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích.  

- Giảm nhịp hô hấp và độ sâu hô hấp                                                                                              
Giải thích:

+ Huyết áp tăng tác động lên thụ quan áp lực ở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh làm xuất hiện xung thần kinh truyền về trung khu điều hòa hô hấp gây giảm nhịp và độ sâu hô hấp.  
+ Huyết áp tăng làm tăng lượng máu tới phổi, do tăng trao đổi khí nên lượng CO2 trong máu giảm dẫn tới giảm kích thích của H+ lên trung khu điều hòa hô hấp 
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 giảm hô hấp.                                                             
	0,5
0,25

0,25

	Câu 8

(2,0 điểm)
	a. Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? Hệ tiết niệu và hệ nội tiết tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi như thế nào?

  + Nôn nhiều dẫn đến mất nước 
[image: image4.wmf]®

 giảm thể tích máu 
[image: image5.wmf]®

 giảm huyết áp.

  + Mất nhiều dịch vị 
[image: image6.wmf]®

tăng pH máu.

  + Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu và pH bằng cách giảm lọc ở cầu thận nhờ đó  làm giảm mất nước và H+ thải theo nước tiểu. 

+ Hệ nội tiết:  Rênin, aldostêrôn, ADH được tiết ra gây tăng tái hấp thu Na+ và nước .
	0,25

0,25

0,25
0,25

	
	b. Ở người, khi uống rượu hoặc uống cà phê, lượng nước tiểu bài tiết ra tăng hơn so với bình thường. Cơ chế làm tăng lượng nước tiểu của 2 loại đồ uống này khác nhau như thế nào?  

Cơ chế làm tăng lượng nước tiểu của 2 loại thức uống:

- Rượu là chất gây ức chế tiết ADH, do đó làm giảm tái hấp thu nước trong ống thận, vì vậy sự bài tiết nước tiểu tăng lên. 

- Cafein làm tăng tốc độ quá trình lọc máu ở thận 
[image: image7.wmf]®

 tăng lượng nước tiểu, cafein làm giảm tái hấp thu Na+ kéo theo giảm tái hấp thu nước nên nước tiểu tăng lên
	0,5

0,5

	Câu 9

(2,0 điểm)
	a. Ở một số loài chó sói, các cá thể thường sống thành từng đàn chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định, chúng cùng nhau săn mồi và bảo vệ lãnh thổ, mỗi đàn đều có một con đầu đàn. Con đầu đàn này có đầy quyền lực như được ăn con mồi trước sau đó còn thừa mới đến con có thứ bậc tiếp theo, chỉ con đầu đàn mới được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết đi thì con khoẻ mạnh thứ hai sẽ lên thay thế. Các hiện tượng trên thuộc loại tập tính gì? Tập tính này mang lại lợi ích gì cho loài?   

- 2 loại tập tính là tập tính lãnh thổ và tập tính thứ bậc.                                                                                    
- Cả hai loại tập tính này đều góp phần hạn chế tỉ lệ sinh bằng cách hạn chế số con đực được phép tham gia sinh sản.                                                                                                                   
- Tập tính thứ bậc còn có ý nghĩa quan trọng đối với quần thể là đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn.                                                                                                                      
	0,5

0,25
0,25



	
	b. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động của nơron sẽ như thế nào trong mỗi trường hợp sau? Giải thích.

- Trường hợp 1: tăng nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào.

- Trường hợp 2: sử dụng một loại thuốc làm bất hoạt kênh K+.
- Trường hợp 1: 

+ Điện thế nghỉ không thay đổi. Giải thích: độ lớn của điện thế nghỉ phụ thuộc vào lượng K+ từ trong ra ngoài màng chứ không phụ thuộc nồng độ Na+ngoài màng.          
+ Điện thế hoạt động tăng. Giải thích: nồng độ Na+ bên ngoài tăng, khi có kích thích lượng Na+ đi vào nhiều hơn làm trong màng tăng giá trị dương trong pha đảo cực.                                                                                      
- Trường hợp 2: 

+ Điện thế nghỉ không có. Giải thích: bất hoạt kênh K+làm cho K+ không đi từ trong ra ngoài được.
+ Điện thế hoạt động: không có. Giải thích: do không có điện thế nghỉ, mặt khác kênh K+ bị bất hoạt nên khi có kích thích không có khử cực, đảo cực và tái phân cực.
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	Câu 10

(2,0 điểm)
	a. Quá trình phát triển của sâu bướm trải qua những giai đoạn nào? Các hoocmôn đã tác động như thế nào đến sự phát triển này?

- Quá trình phát triển qua những giai đoạn sau: Trứng → sâu non→ nhộng→ bướm          
- Tuyến trước ngực tiết ecđixơn kích thích lớp biểu bì tạo vỏ kitin ngay dưới lớp vỏ kitin cũ.

- Ecđixơn gây lột xác nhiều lần nhưng do nồng độ juvenin trong máu cao, ngăn cản quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm.                                                                                                   
- Khi sâu lớn lên, nồng độ juvenin trong máu giảm dần và khi giảm tới mức giới hạn thì không còn tác dụng ức chế nữa nên ecđixơn kích thích sâu biến thành nhộng và bướm 
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	b. Giải thích tại sao trong thụ tinh có nhiều tinh trung cùng tiếp cận tế bào trứng nhưng chỉ có một tinh trùng xâm nhập vào tế bào trứng?

- Cơ chế ngăn cản nhanh: Khi tinh trùng gắn với màng tế bào trứng làm biến đổi điện thế màng ở tế bào trứng, giúp ngăn cản nhanh không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng.                                           
- Cơ chế ngăn cản lâu dài: Sự biến đổi điện thế màng gây giải phóng Ca2+  từ lưới nội chất của tế bào trứng và giải phóng dịch hạt vỏ vào trong khe giữa màng sinh chất và màng sáng. Các enzim trong dịch hạt vỏ gây ra phản ứng cứng màng sáng lại không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng.                                                                                                                            
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--------------- HẾT ---------------
Tỉ lệ sinh khối [rễ / chồi]





Lượng nước tưới (ml/ngày)
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